
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chuẩn 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Các hoạt động dạy và học 
được giám sát để đảm bảo 
và cải tiến chất lượng. 

2. Các hoạt động dạy và học 
được đánh giá để đảm bảo 
và cải tiến chất lượng. 

1. Thực hiện giám sát hoạt động dạy và học hằng 
năm. 
2. Thực hiện việc đánh giá GV. 
3. Thực hiện đánh giá chất lượng hằng năm từ 
NH của các ngành đào tạo trong và sau khi ra 
trường. 
4. Triển khai cải tiến chất lượng phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra, đánh giá NH dựa trên kết quả 
khảo sát môn học. 

- Dữ liệu đánh giá GV, 
hoạt động tổ chức đào tạo 
trong 5 năm của chu kỳ 
đánh giá*. 
- Kết quả học tập và rèn 
luyện của NH trong 5 năm 
của chu kỳ đánh giá*. 
- Thống kê tình hình sử 
dụng thư viện*. 
- Các báo cáo tổng kết rút 
kinh nghiệm về triển khai 
các phương pháp dạy học 
hiện đại, về ứng dụng 
công nghệ trong dạy học*. 

 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H15.15.04.01 

H15.15.04.02 

H15.15.04.03 

H15.15.04.04 

H15.15.04.05 

H15.15.04.06 

H15.15.04.07 

H15.15.04.08 

H15.15.04.09 

H15.15.04.10 

H15.15.04.11 

H15.15.04.12 

H15.15.04.13 

H15.15.04.14 

H15.15.04.15 

H15.15.04.16 

H15.15.04.17 

H15.15.04.18 

H15.15.04.19 

H15.15.04.20 

H15.15.04.21 

H15.15.04.22 

H15.15.04.23 

 

 



 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H15.15.04.01 Văn bản chỉ đạo của Ban Giám hiệu vể đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên  2018- 2023 BGH 

2 H15.15.04.02 

Kế hoạch thực hiện của Phòng TTĐT về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên  

 

 

 

P. KT&ĐBCL 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-

2019 

 

Số 212/KH-ĐHĐN, 

ngày 05/3/2019 
ĐHĐN 

3 H15.15.04.03 Cổng thông tin GV: PM UIS, Link: http://online.dnpu.edu.vn  04/2023 ĐHĐN 

4 H15.15.04.04 Kế hoạch đào tạo năm học của trường giai đoạn 2018-2023 Ngày ….. ĐHĐN 

5 H15.15.04.05 Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa trực thuộc Trường ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 2018-2023 Các Khoa 

6 H15.15.04.06 Sổ tay cá nhân cố vấn học tập về tình hình học tập của lớp 2018-2023 Các Khoa 

7 H15.15.04.07 Biên bản thanh tra nề nếp học kỳ/năm 2018-2023 P. KT&ĐBCL 

8 H15.15.04.08 
Tổng hợp báo cáo hằng năm về tình hình học tập của người học 

Kết quả học tập của người học 
2018-2023 P.ĐT 

9 H15.15.04.09 
Tổng hợp báo cáo hằng năm về kết quả rèn luyện của người học 2018 - 2023 P.CTSV 

Kết quả rèn luyện của người học 2018-2023 P.CTSV 

10 H15.15.04.10 Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của Trường ĐHĐN 
Số …./QĐ-ĐHĐN, 

ngày … 
P.ĐT 

11 H15.15.04.11 Công tác khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

12 H15.15.04.12 

Hướng dẫn Về việc đánh giá và xếp loại viên chức năm học 2019-2020 
Số 813/HD-ĐHĐN, 

Ngày 10/8/2020 
ĐHĐN 

Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức của Trường ĐHĐN năm 2022 

Kèm theo QĐ số 

579/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 21/4/2022 

ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức của Trường ĐHĐN 
Số 292/QĐ-ĐHĐN, 

Ngày 11/03/2021 
ĐHĐN 



13 H15.15.04.13 Kế hoạch dự giờ của các khoa giai đoạn 2018-2023 2018-2023 Các Khoa 

14 H15.15.04.14 Biên bản dự giờ các đợt, dự giờ mẫu do khoa thực hiện 2018-2023 Các Khoa 

15 H15.15.04.15 Tổng hợp kết quả dự giờ các khoa/BM Trường ĐHĐN 2018-2023 Các Khoa 

16 H15.15.04.16 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Thông báo khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Biểu mẫu khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động  của giảng viên. 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

17 H15.15.04.17 

Kế hoạch khảo sát ý kiến người học về chất lượng chương trình đào tạo trước và sau khi tốt 

nghiệp 
2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Thông báo Khảo sát ý kiến người học về chất lượng chương trình đào tạo trước và sau khi tốt 

nghiệp 
2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Biểu mẫu khảo sát về chất lượng chương trình đào tạo 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

Báo cáo khảo sát ý kiến người học về chất lượng chương trình đào tạo 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

18 H15.15.04.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm về đánh giá chất lượng đào tạo dành cho người học 

sau khi tốt nghiệp. 
2018-2022 P.KT&ĐBCL 

19 H15.15.04.19 Kế hoạch, triển khai và tập huấn kỹ thuật dạy học trực tuyến 2018-2022 
P.QLĐT 

TT Mạng-TT 

20 H15.15.04.20 Biên bản đề xuất thay đổi phương pháp thi cho học phần 2018-2023 P.KT&ĐBCL 

21 H15.15.04.21 
Thống kê tình hình sử dụng thư viên theo đối tượng Giảng viên/ Sinh viên, theo đơn vị khoa từ 

2018-2023 
Ngày …. Thư viện 

22 H15.15.04.22 Báo cáo hội nghị đào tạo khoa học và phương hướng nhiệm vụ từ 2018-2023 2018-2023 P.QLKH 

23 H15.15.04.23 Báo cáo hội nghị Viên chức người lao động và phương hướng nhiệm vụ từ 2018-2023 2018-2023 P.TCHC 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
 
                                                                              

                                                                                                                                       Huỳnh Bùi Linh Chi 

 

 

 

 


